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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 16/8/2018

I. TÌNH HÌNH BÃO SỐ 4 VÀ MƯA LŨ
1. Về bão: Khi đi vào vùng biển Nam Định-Thanh Hóa, bão số 4 đã suy yếu dần, từ khoảng 05h00 sáng 17/8, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa.
2. Thủy triều: thời điểm bão đổ bộ gặp triều thấp (lúc 4h00 ngày 17/8: +2,1m tại trạm Hòn Dấu; đỉnh triều lớn nhất trong tháng +3,6m).
3. Về mưa 
- Mưa ngày 16/8/2018: khu vực Bắc Bộ và Bắc trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 30-80mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 119mm, Mường Chiềng (Hòa Bình) 115mm, Mai Châu (Hòa Bình) 97mm, Km22 (Sơn La) 87mm; Km46 (Sơn La) 109mm, Mai Châu (Sơn La) 97mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 83mm.

- Mưa đêm từ 19h ngày 16/8 đến 01h ngày 17/8: khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 20-40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như KM46 (Sơn La) 52mm, Mai Châu (Hòa Bình) 49mm, Mường Chiềng (Hòa Bình) 49mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 45mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 76mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 47mm.

- Dự báo: Trong ngày và đêm 17/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to (50-150mm). Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ và ảnh hưởng an toàn hồ đập ở Thanh Hóa, đặc biệt là các huyện Như Thanh, Như Xuân và Tĩnh Gia.
4. Về lũ 
Hồi 03h00 ngày 17/8, mực nước trên sông Mã tại Hồi Xuân là 59,50m, trên BĐ1 0,5m; trên sông Chu tại Bái Thượng là 15,72m, trên BĐ1 0,72m; mực nước sông Đà, sông Thao, sông Bùi, sông Hoàng Long, sông Bưởi ở dưới mức BĐ1.

Dự báo: Đỉnh lũ trên sông Đà và sông Thao lên mức BĐ2 và trên BĐ2; sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình và hạ lưu sông Cả ở mức BĐ1.


II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Công tác chỉ đạo, kêu gọi, kiểm đếm tàu, thuyền; di dời người dân đến nơi an toàn
- Tất cả các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã thực hiện cấm biển trước 16h00 ngày 16/8; ban hành công điện, văn bản chỉ đạo và tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo đối phó với bão.
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4 để chủ động các biện pháp phòng tránh.

- Thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn về nơi neo đậu an toàn: 36.314 phương tiện/137.774 người.
- Thông báo, hướng dẫn bảo vệ 13.420 lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản; di dời 14.036 người trên các lồng bè, lều, chòi canh vào bờ.

- Di dời 3.301 người trên đất liền đến nơi an toàn (Quảng Ninh 80 người, Hải Phòng 2.378 người, Nam Định 843 người).
Hệ thống cầu cảng, đường giao thông, khu công nghiệp ven biển, hầm lò, hồ chứa bùn thải

Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn: Cầu cảng (Quảng Ninh, Hải Phòng), hầm lò, khu vực khai thác khoảng sản, hồ chứa bùn thải; sẵn sàng máy bơm để chống ngập úng khu đoạn đường tại Đèo Bụt (Quảng Ninh); khu công nghiệp như ô tô VINFAST (Hải Phòng),...
Khu vực trên đất liền

- Bảo vệ sản xuất nông nghiệp: Tính đến 17h ngày 16/8, các địa phương khu vực Bắc Bộ đã chủ động vận hành 614 máy bơm tiêu và 96 cống tiêu để tiêu nước đệm trước khi bão đổ bộ vào đất liền, đồng thời sẵn sàng vận hành các trạm bơm để tiêu thoát khi mưa lớn.
Đảm bảo an toàn ứng phó với ngập úng, sạt lở khu đô thị

- Theo dõi sát diễn biến mưa, mực nước tại các khu vực thấp trũng để chủ động phòng tránh. Đặc biệt đảm bảo đời sống, sinh hoạt và môi trường khu vực bị ngập gần đây như Chương Mỹ (Hà Nội);
- Phối hợp tốt giữa các địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành chống ngập úng đô thị bơm nước ra sông (sông Đáy, sông Nhuệ,…).
2. Ở Trung ương
- Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1068/CĐ-TTg chỉ đạo ứng phó khẩn cấp cơn bão số 4 và mưa lũ; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại tỉnh Thanh Hóa; Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường đi kiểm tra, chỉ đạo tại 04 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định.
- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cử các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình an toàn hồ chứa nước; chỉ đạo các biện pháp chống úng tại một số tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; rà soát hệ thống đê điều, đặc biệt là đối với một số cống trọng điểm xung yếu, dùng thợ lặn để kiểm tra như cống Tắc Giang (đê Hữu Hồng, tỉnh Hà Nam), cống Cẩm Đình (đê Vân Cốc, thành phố Hà Nội).
- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT và các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải đã ban hành các công điện chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo bão và mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các công điện chỉ đạo, sẵn sàng các phương án ứng phó; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin cảnh báo và hướng dẫn người dân ứng phó với bão, mưa lũ. 
3. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng (5h00/17/8)

- Hồ Sơn La: Đóng tất cả các cửa xả đáy (Qv: 3.102m3/s, Qr: 950 m3/s), H > Hcp: 7,22m

- Hồ Hoà Bình: Mở 03 cửa xả đáy (Qv: 5.055 m3/s, Qr: 7.055m3/s), H > Hcp: 1,19m. Sẽ đóng 01 cửa xả đáy vào hồi 9h00 sáng ngày 17/8.
- Hồ Tuyên Quang: Đóng tất cả các cửa xả đáy (Qv: 501 m3/s, Qr: 0 m3/s); H<Hcp.
4. Hồ chứa thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 82/289 hồ chứa lớn và 990/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn.
5. Hệ thống đê điều

- Tổ chức tuần tra, canh gác, sẵn sàng xử lý giờ đầu sự cố đê điều, nhất là với 102 vị trí bị sự cố vừa qua; các trọng điểm như cống Liên Mạc, Tắc Giang, Liên Nghĩa, tràn Lạc Khoái; các công trình đê điều còn đang thi công dở dang.
- Sẵn sàng phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý giờ đầu, hộ đê, ứng phó khu vực tràn đê.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM
- Công tác chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, cố định biển quảng cáo còn chưa được thực hiện nghiêm túc.

- Cần tăng cường tổ chức họp giao ban trực tuyến thường xuyên giữa trung ương và các địa phương và lắp đặt các trạm đo mưa tự động.
IV. CÁC CÔNG TÁC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, hiện chưa có thông tin về thiệt hại do bão. Các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to. Để chủ động ứng phó với các tình huống mưa lũ, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT- Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN; các công điện của các Bộ, ngành, địa phương về ứng phó với bão số 4 và tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.
2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ và diễn biến mưa, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động các phương án ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi; kiểm soát chặt chẽ việc giao thông qua khu vực ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, đường bị ngập sâu; sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

3. Tiếp tục các giải pháp đảm bảo an toàn hồ, đê điều, vùng trũng thấp khu vực Hà Nội.

4. Sẵn sàng kế hoạch phục hồi, tổ chức lại sản xuất phù hợp với từng điều kiện bị ảnh hưởng./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG UPSCTT & TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:                            Đặng Quang Minh


Trực ban 1: 			 Nguyễn Thanh Tùng


Trực ban 2:			 Nguyễn Khắc Dũng
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